DANH SÁCH 43 XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY TẠI CÔNG AN TP UÔNG BÍ
	STT
	ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 

	01
	Xe mô tô dán mác Honda, gắn biển số 14P1-4128 

Số khung hiện tại: RLHHC09066Y331589
Số máy hiện tại: HC09E-6331737

	02
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 29X5 – 400.81 

Số khung hiện tại: RLHHC12179Y034926
Số máy hiện tại: HC12E-1234629

	03
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 14P1-3822 

Số khung hiện tại: RLHHC09066X031806
Số máy hiện tại: HC09E-6031964

	04
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 29H8-4128
Số khung hiện tại: C100MN-0034151
Số máy hiện tại: C100MNE-0034151

	05
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 14P3-8123
Số khung hiện tại: RRKWCH1UM5X011800
Số máy hiện tại: VTTJL152FMH-X011800

	06
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 14K7-0238
Số khung hiện tại: RRHWCH3RH4A000403
Số máy hiện tại: VTTJL1P50FMG-W001166

	07
	Xe mô tô dán mác SIRIUS, gắn biển số 16N6-9985
Số khung hiện tại: RLCS5C6408Y082737
Số máy hiện tại: 5C64-082737

	08
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 33L3 - 0882
Số khung hiện tại: VGMPCG0222Y003149
Số máy hiện tại: VGMNE003149

	09
	Xe mô tô dán mác SIRIUS, gắn biển số 14T4-7390
Số khung hiện tại: RLCS5C630AY343065
Số máy hiện tại: 5C63-343117

	10
	Xe mô tô dán mác ATTILA, gắn biển số 98N2 - 6436
Số khung hiện tại: RLGKA12GD9D026142
Số máy hiện tại: VMVTBA-D026142

	11
	Xe mô tô dán mác JUPITER, gắn biển số 16M1 - 3738
Số khung hiện tại: 5SD2 – 02661
Số máy hiện tại: 5SD2 – 02661

	12
	Xe mô tô dán mác JUPITER, gắn biển số 29T5 - 9100
Số khung hiện tại: Không xác định
Số máy hiện tại: 5VT2 - 43975

	13
	Xe mô tô dán mác AMORE, gắn biển số 14H1 -–5614
Số khung hiện tại: RLCM5WP204Y014256
Số máy hiện tại: 5WP2 -14256

	14
	Xe mô tô dán mác SIRIUS, gắn biển số 14Y1 - 032.83
Số khung hiện tại: RLCS5C640 – CY903580
Số máy hiện tại: 5C64 - 903613

	15
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 16P8 - 1374
Số khung hiện tại: RLHJC431SQY631556
Số máy hiện tại: JC43E - 0598061

	16
	Xe mô tô dán mác SIRIUS, gắn biển số 14H1 - 2113
Số khung hiện tại: RLCS5C6407Y006670
Số máy hiện tại: 5C64 - 006670

	17
	Xe mô tô dán mác JUPITER GRAVITA, gắn biển số 16N3 - 3344
Số khung hiện tại: RLCJ5B9609Y058360
Số máy hiện tại: 4P111E5

	18
	Xe mô tô dán mác DREAM, không gắn biển số.
Số khung hiện tại: FR1100*500000392*
Số máy hiện tại: 1C150SMG*00599392*

	19
	Xe mô tô dán mác DREAM, không gắn biển số.
Số khung, Số máy bị tảy xóa. Không xác định được số khung, số máy.

	20
	Xe mô tô dán mác YAMAHA, không gắn biển số.
Số khung hiện tại: RLCJ5VT20
Số máy hiện tại: 5Y123144

	21
	Xe mô tô dán mác Wave, gắn biển số 16K8 -5417
Số khung hiện tại: HHC09093Y360726
Số máy hiện tại: HC09E - 0380889

	22
	Xe mô tô dán mác Wave α, gắn biển số 16H4 - 9595
Số khung hiện tại: 033066
Số máy hiện tại: 01267186

	23
	Xe mô tô không dán mác, màu sơn đỏ, gắn biển số 16H4 - 5866
Số khung hiện tại: Không xác định
Số máy hiện tại: 1P53FMH*Y0240923*

	24
	Xe mô tô dán mác Airblade, màu sơn đen bạc, gắn biển số 14H3 - 8560
Số khung hiện tại: RLHJF80XAY466218
Số máy hiện tại: JF27E – 042986

	25
	Xe mô tô dán mác Suzuki, màu sơn đen, gắn biển số 14F9 – 0486
Số khung hiện tại: BE44F - VN110534
Số máy hiện tại: E419 -–VN110534

	26
	Xe mô tô dán mác Honda Wave α, màu sơn xanh, gắn biển số 14P1 – 5314
Số khung hiện tại: 5B9508Y021903
Số máy hiện tại: 5B95 – 021903

	27
	Xe mô tô dán mác SIRIUS RC, màu sơn trắng đen, không gắn biển số 

Số khung hiện tại: Không xác định
Số máy hiện tại: Không xác định

	28
	Xe mô tô dán mác Lead, màu sơn vàng,  gắn biển số 14U1 - 01375 

Số khung hiện tại: RLHJF2404AY07737
Số máy hiện tại: JF24E -–0411079

	29
	Xe mô tô dán mác Airblade, màu sơn đỏ đen trằng, gắn biển số 14Y1 -–02.11
Số khung hiện tại: RLJF2709BY232573
Số máy hiện tại: JF27E -–1016085

	30
	Xe mô tô dán mác Honda SH,, màu xanh đen, gắn biển số 29B1 -–554.86
Số khung hiện tại: RLHKF1413DY079641
Số máy hiện tại: KF14E0069724

	31
	Xe mô tô dán mác Suzuki Straia, màu sơn xanh đen, gắn biển số 52P3 – 6346

Số khung hiện tại: ....0925
Số máy hiện tại: Không xác định

	32
	Xe mô tô dán mác YAMAHA JUPITER V, màu sơn xám, gắn biển số 14K9 – 0178
Số khung hiện tại: Không xác định

Số máy hiện tại: Không xác định

	33
	Xe mô tô dán mác YAMAHA EXCITE, màu sơn xanh gắn biển số 14H1 - 0324
Số khung hiện tại: RLCE1S9407Y006068
Số máy hiện tại: 1S94006068

	34
	Xe mô tô dán mác YAMAHA SIRIUS, màu sơn đỏ đen, gắn biển số 14P2 - 8373
Số khung hiện tại: Bị tẩy xóa, không xác định được
Số máy hiện tại: 5C61 -–0043069

	35
	Xe mô tô dán mác YAMAHA NOUVO, màu sơn vàng, gắn biển số 52T4 -–8522
Số khung hiện tại: RLCN5VD104Y054546
Số máy hiện tại: 5VD1 – 54546

	36
	Xe mô tô dán mác HONDA LEAD, màu sơn đỏ, không gắn biển số.
Số khung hiện tại: RLHJF...Y...1534 (Ký hiệu "..."”là các ký hiệu không xác định được)
Số máy hiện tại: Không xác định được

	37
	Xe mô tô không dán mác, màu sơn đen bạc, gắn biển số 14P9 - 3568 

Số khung hiện tại: Bị tẩy xóa
Số máy hiện tại: Bị tẩy xóa

	38
	Xe mô tô dán mác PREALMI, màu sơn nâu, gắn biển số 14F9 - 6641
Số khung hiện tại: Bị tẩy xóa
Số máy hiện tại: Bị tẩy xóa

	39
	Xe mô tô dán mác Honda Wave α, màu sơn xanh, gắn biển số 30F3 - 6182 

Số khung hiện tại: RLHHC090177340539
Số máy hiện tại: HC09E - 440610

	40
	Xe mô tô dán mác DREAM, màu sơn nâu, không gắn biển số 

Số khung hiện tại: VDEPCG003D*008358*
Số máy hiện tại: CP1150FMG*008358*

	41
	Xe mô tô dán mác LISOHAKA - Wave α, màu sơn xanh, gắn biển số 14K2 – 6101
Số khung hiện tại: PCH22LK055536
Số máy hiện tại: ZS1P50FMH00055536

	42
	Xe mô tô dán mác ATTILA, màu sơn vàng, gắn biển số 14H2-4466
Số khung hiện tại: RLGKA12GD8...000348 (Ký hiệu "..."”là các ký hiệu không xác định được)
Số máy hiện tại: VMVTBA – D000348

	43
	Xe mô tô dán mác SIRIUS màu sơn đỏ đen, gắn biển số 14F7 – 1196
Số khung hiện tại: Bị tẩy xóa
Số máy hiện tại: Bị tẩy xóa
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